
Ngày thi 07 tháng 02 năm 2018 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường AMC Kí nộp Ghi chú

1 050101 Nguyễn Phạm Anh Minh 18/04/2006 6C THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

2 050102 Nguyễn Đinh Phú Vinh 19/01/2006 6A1 THCS Nam Từ Liêm 10

3 050103 Trần Viết Hoàng 24/07/2005 7CT THCS&THPT Lương Thế Vinh 10

4 050104 Bùi Nhật Minh 04/10/2005 7A3 THCS Lâm Thao 10

5 050105 Đặng Ngọc Minh 27/10/2005 7C THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

6 050106 Đồng Khôi Nguyên 28/04/2005 7C1 THCS Archimedes Academy 10

7 050107 Lương Minh Quân 09/08/2005 7CT THCS&THPT Lương Thế Vinh 10

8 050108 Đặng Quang Thắng 04/12/2005 7A2 THCS Cầu Giấy 10

9 050109 Nguyễn Trường Thiên 10/06/2005 7A3 THCS Nam Từ Liêm 10

10 050110 Trần Hà Trang 02/08/2005 7A0 TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội 10

11 050111 Hà Đỗ Anh Tú 29/07/2005 7a2 THCS Chu Văn An - Thanh Trì 10

12 050112 Nguyễn Minh Vương 29/07/2005 7A5 THCS Cầu Giấy 10

13 050113 Nguyễn Gia Bảo 20/07/2004 8A1 THCS Nguyễn Tri Phương 10

14 050114 Trương Văn Quốc Bảo 20/10/2004 8E THCS Đặng Thai Mai 10

15 050115 Nguyễn Lê Hòa Bình 23/06/2004 8G1 THPT Quốc tế Newton 10

16 050116 Ngô Quý Đăng 18/02/2004 8C1 THCS Archimedes Academy 10

17 050117 Nguyễn Minh Đức 09/07/2004 8B THCS Đồng Giao 10

18 050118 Trần Trung Dũng 05/02/2004 8V1 THCS và THPT Việt Úc Hà Nội 10

19 050119 Nguyễn Trần Ngân Hà 16/02/2004 8E THCS Bê Tông 10

20 050120 Trần Tuấn Hải 24/12/2004 8T1 THCS&THPT Lương Thế Vinh 10

21 050121 Nguyễn Cao Hưng 21/02/2004 8A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

22 050122 Trần Trọng Huy 23/03/2004 8A0.1 THPT Lương Thế Vinh 10

23 050123 Dương Quốc Khánh 10/02/2004 8A1 THCS Nguyễn Tri Phương 10

24 050124 Dương Minh Khôi 11/10/2004 8A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

25 050125 Lê Đức Minh 04/01/2004 8T1 THCS Đoàn Thị Điểm 10

26 050126 Mai Đức Minh 26/03/2004 8D THCS Dịch Vọng 10

27 050127 Nguyễn Huy Minh 01/10/2004 8A01 THCS&THPT Lương Thế Vinh 10

28 050128 Nguyễn Nhật Minh 02/08/2004 8A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

29 050129 Trịnh Hồ Nhật Minh 25/01/2004 8A02 THCS&THPT Lương Thế Vinh 10

30 050130 Nguyễn Anh Quân 10/05/2004 8C1 THCS Archimedes Academy 10

Tổng số bài thi  Bằng chữ

Tổng số tờ giấy thi Bằng chữ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

01

Điểm thi số 5: Trường THCS Archimeded Academy - Cầu Giấy - Hà Nội
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